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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nuôi  

 

 

Thực hiện Hướng dẫn tạm thời số 136/HD-CCTSCNTY ngày 11/9/2025 của 

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y thành phố Hải Phòng về việc sử dụng vắc 

xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nuôi trên địa bàn thành phố, UBND 

phường Việt Hòa thông báo hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm nuôi trên địa bàn phường Việt Hòa như sau: 

1. Danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp 

phòng bệnh bắt buộc phải tiêm vắc xin cho đàn vật gồm:  

- Bệnh ở trâu, bò: Lở mồm long móng, Nhiệt thán, Tụ huyết trùng, Viêm da 

nổi cục.  

- Bệnh ở lợn: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn.  

- Bệnh ở dê, cừu: Lở mồm long móng, Nhiệt thán.  

- Bệnh ở gà, chim cút: Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Niu cát xơn. 

- Bệnh ở vịt, ngan: Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Dịch tả vịt.  

- Bệnh ở chó, mèo: Dại động vật.  

2. Trách nhiệm chủ cơ sở chăn nuôi 

- Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã: Kê 

khai định kỳ 02 lần/năm: Kỳ kê khai 6 tháng đầu năm, gửi kê khai từ ngày 25 tháng 

6 đến ngày 30 tháng 6; kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, gửi kê khai từ ngày 25 tháng 

12 đến ngày 31 tháng 12 của năm kê khai; Kê khai đột xuất trong thời hạn 03 ngày 

kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.” 

- Chủ động tổ chức tiêm phòng các bệnh có trong Danh mục các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho 

động vật nuôi và chịu mọi chi phí tiêm phòng khi không thuộc đối tượng được thành 

phố hỗ trợ vắc xin; báo cáo kế hoạch xuất nhập đàn, lịch tiêm vắc xin phòng các 

bệnh truyền nhiễm theo quy định, kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh về Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y để quản lý, theo dõi và xuất trình 

với chính quyền địa phương, cơ quan thú y khi có yêu cầu.  

- Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm giống và bò sữa, ngoài việc thực hiện phòng 

bệnh bắt buộc bằng xin đối với các bệnh nêu trên, phải thực hiện giám sát định kỳ 

đối với các bệnh truyền lây giữa động vật và người được quy định tại mục 2 Phụ lục 

07 Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, bao gồm: Các bệnh ở trâu, 
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bò: Sảy thai truyền nhiễm, Lao bò, Xoắn khuẩn, Viêm da nổi cục; các bệnh ở lợn: 

Xoắn khuẩn, Liên cầu khuẩn lợn (type 2); các bệnh ở dê: Xoắn khuẩn; các bệnh ở 

gia cầm: Cúm gia cầm (thể độc lực cao hoặc chủng vi rút Cúm có khả năng truyền 

lây bệnh cho người).  

- Phối hợp Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trạm Thủy sản, Chăn nuôi 

và thú y quá trình triển khai lấy mẫu giám sát dịch bệnh động vật; giám sát, đánh 

giá hiệu quả sau tiêm vắc xin phòng bệnh cho động vật và xử lý kết quả giám sát 

(nếu có).  

3. Một số lưu ý khi sử dụng vắc xin 

- Khuyến cáo sử dụng vắc xin: 

+ Nhân viên thú y, người chăn nuôi sử dụng các loại vắc xin phòng bệnh cho 

gia súc, gia cầm nuôi có trong Danh mục vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam 

theo quy định. Sử dụng vắc xin phải đúng quy trình kỹ thuật, tuân thủ theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.  

+ Căn cứ đặc điểm dịch tễ bệnh, yêu cầu phòng bệnh tại cơ sở chăn nuôi, 

người chăn nuôi, nhân viên thú y sử dụng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, Lở 

mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu bò theo khuyến cáo. 

+ Đối với vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Lựa chọn vắc xin phòng 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được Cục Thú y/Cục Chăn nuôi và Thú y cấp phép lưu 

hành tại Việt Nam dùng để phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho lợn thịt khỏe mạnh 

từ 04 tuần tuổi trở lên.  

- Đối với các loại vắc xin phòng các bệnh khác như: Dịch tả lợn, Tụ huyết 

trùng lợn, Tụ huyết trùng trâu, bò, Dại chó, mèo, Dịch tả vịt, Niu cát xơn...: Hiện 

nay có nhiều loại vắc xin trong nước sản xuất và nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng 

nhận lưu hành tại Việt Nam, người chăn nuôi chủ động lựa chọn sử dụng loại vắc 

xin phù hợp có trong Danh mục vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quy trình sử dụng vắc xin theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.  

- Một số lưu ý khi sử dụng vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm  

+ Tiêm phòng vắc xin đảm bảo đúng đối tượng, đúng liều lượng, đúng vị trí 

tiêm phòng, tuân thủ thời gian sử dụng sau khi mở nắp lọ vắc xin theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất.  

+ Trước khi tiêm phòng, nhân viên thú y phải hỏi chủ hộ các thông tin về sức 

khỏe đàn gia súc, gia cầm; thời gian đã tiêm các loại vắc xin khác, quan sát tổng 

đàn, kiểm tra tình trạng sức khỏe của gia súc, gia cầm để đảm bảo việc tiêm vắc xin 

cho đàn vật nuôi khỏe mạnh, không có biểu hiện ốm, sốt hoặc nghi mắc bệnh.  

+ Chỉ tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh. Đối với vắc xin Dịch 

tả lợn Châu Phi (DTLCP) chỉ tiêm cho đàn lợn thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên 

tại cơ sở chăn nuôi có tổng đàn lợn khỏe mạnh; không tiêm vắc xin DTLCP cho cơ 

sở chăn nuôi có lợn đang mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn có thể trạng yếu.  

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tiêm phòng đầy đủ (panh, kẹp, bơm tiêm, kim 

tiêm phù hợp với từng loại…).  
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+ Trước khi tiêm phải kiểm tra kỹ lọ vắc xin đảm bảo còn nguyên dạng; 

không sử dụng các lọ vắc xin quá hạn sử dụng, bị nứt vỡ, đổi màu, nhãn mác không 

rõ ràng hoặc bảo quản không đúng quy định của nhà sản xuất.  

+ Bơm, kim tiêm phải được xử lý vô trùng trước khi tiêm bằng nước sôi, để 

khô mới sử dụng, không sử dụng hóa chất để vô trùng bơm - kim tiêm; sử dụng kim 

lấy vắc xin riêng.  

+ Trong suốt quá trình tiêm vắc xin, phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, 

chống dịch, mặc bảo hộ đầy đủ; khử trùng trước và sau khi tiêm phòng. Thu gom, 

xử lý vỏ lọ vắc xin, kim tiêm, xilanh,… và các vật dụng khác phục vụ cho quá trình 

tiêm phòng đúng quy định; thực hiện tiêu độc khử trùng dụng cụ, phương tiện, trang 

phục bảo hộ khi di chuyển từ hộ này sang hộ khác để tránh làm phát tán mầm bệnh. 

+ Bắt giữ động vật để tiêm phòng: Chủ hộ, cơ sở chăn nuôi hỗ trợ bắt, giữ cố 

định động vật để nhân viên thú y thực hiện tiêm phòng, đảm bảo an toàn.  

- Quản lý, giám sát đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm vắc xin:  

Chủ cơ sở chăn nuôi tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng nâng cao 

sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm (khuyến cáo sử dụng vitamin và các chất 

điện giải bổ sung cho lợn ít nhất trong vòng 3 ngày trước và 5 ngày sau tiêm vắc 

xin DTLCP).  

Sau khi tiêm vắc xin, chủ cơ sở nuôi theo dõi sức khỏe hàng ngày đàn gia 

súc, gia cầm; trường hợp phát hiện có các dấu hiệu bất thường (sốt, giảm ăn, bỏ 

ăn….) phải báo ngay cho nhân viên thú y, chính quyền địa phương để có các biện 

pháp xử lý kịp thời.  

Thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, cách ly đàn giasúc, 

gia cầm với bên ngoài, khử trùng tiêu độc môi trường, dụng cụ chăn nuôi…  

Đối với vắc xin DTLCP: Trong quá trình triển khai tiêm phòng có thể các 

đàn lợn của cơ sỏ đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa và các mầm bệnh khác nhưng 

chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nên khi đàn lợn được tiêm DTLCP, rất có 

thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh 

theo quy định.  

Trên đây là Thông báo hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm nuôi trên địa bàn phường Việt Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo); 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND phường;  

- Văn phòng HĐND&UBND phường; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và  

truyền thông phường (để tuyên truyền); 

- Các tổ Trưởng tổ dân phố; 

- Nhân viên thú y phường; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thành Hải 
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